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BÁO CÁO

Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư 

I. THÔNG TIN CHUNG
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản tại Quyết định số 390/QĐ-TTg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì soạn thảo 02 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 08 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Thông tư quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 
Thực hiện quy định tại Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Tổng cục Thủy sản đã đánh giá tác động về thủ tục hành chính về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).
Dự thảo Thông tư sau khi được ban hành sẽ thay thế, sửa đổi 05 Thông tư (các Thông tư số: 02/2018/TT-BNNPTNT; 50/2015/TT-BNNPTNT; 25/2013/TT-BNNPTNT; 62/2008/TT-BNN; 26/2016/TT-BNNPTNT), theo các văn bản hiện hành trong lĩnh vực thủy sản đang có 04 thủ tục hành chính (trong đó, có 04 TTHC cấp địa phương), sau khi dự thảo Thông tư được ban hành sẽ có 03 thủ tục hành chính, như vậy sẽ giảm được 25% số thủ tục hành chính so với hiện nay.
(Danh mục thủ tục hành chính hiện hành và danh mục thủ tục hành chính trong dự thảo theo Phụ lục kèm theo)
II. ĐÁNH GIÁ TÁ ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Sự cần thiết ban hành thủ tục hành chính

Tất cả các thủ tục hành chính nêu trên trong dự thảo Thông tư đã được Luật Thủy sản quy định và giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết. Do đó, dự thảo Thông tư quy định những thủ tục hành chính này là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Thủy sản và Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính đều đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thủy sản.

Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thủy sản.

Là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thủy sản.

2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

Tính hợp lý của một thủ tục hành chính được đánh giá theo các nội dung quy định tại Điều 7 Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2017 của Bộ Tư pháp. Các thủ tục hành chính đều đầy đủ bộ phận cấu thành, cụ thể như sau:
1. Tên của thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn; chính xác và thống nhất trong dự thảo Thông tư. 

2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện; phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện. 

3. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; phù hợp điều kiện của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân với chi phí thấp nhất. 

4. Hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ, số lượng bộ hồ sơ. 

5. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; bảo đảm tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; bảo đảm sự công bằng giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước và có số lượng đối tượng tuân thủ được hưởng lợi nhiều nhất.
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước đối với cấp hành chính hoặc địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính trong việc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết thủ tục hành chính. 

8. Phí, lệ phí và các khoản chi trả khác (nếu có) được quy định rõ ràng, cụ thể; phù hợp với chi phí mà cơ quan nhà nước bỏ ra để thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm chi phí thấp nhất đối với cá nhân, tổ chức; có tính đến đặc điểm từng vùng miền, từng đối tượng thực hiện, từng lĩnh vực và thông lệ quốc tế. 

9. Thủ tục hành chính có quy định đơn, tờ khai và mẫu đơn, tờ khai phải được mẫu hóa kèm theo tại phụ lục của dự thảo Thông tư để thuận tiện cho việc áp dụng.

10. Một số thủ tục có yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng, cụ thể, cần thiết đối với yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với khả năng đáp ứng của tổ chức, cá nhân; bảo đảm sự công bằng giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước.
3. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Các thủ tục hành chính được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính.   

Nội dung của các quy định về thủ tục hành chính có sự thống nhất trong dự thảo Thông tư và thống nhất với nội dung Luật Thủy sản; không trái với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Việc đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính bảo đảm nguyên tắc: Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đó thấp nhất; số lần thực hiện thủ tục hành chính đó trong một năm theo quy định thấp nhất; số lượng đối tượng tuân thủ được hưởng lợi nhiều nhất.

(Chi tiết xem Bảng đánh giá tác động về thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính).
TỔNG CỤC THỦY SẢN
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN TRONG CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH

(Ban hành kèm theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản ngày        /        /2018)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG
	TT
	Tên TTHC
	Căn cứ pháp lý

	
	
	

	
	
	


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
	TT
	Tên TTHC
	Căn cứ pháp lý

	1
	Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
	Khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013.
Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.
Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

	2
	Chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp
	Khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.
Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

	3
	Chứng nhận lại sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp
	Điều 1 Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.
Điều 8 Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

	4
	Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
	Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.
Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/04/2011.


III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN 2017

1. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước.
2. Chứng nhận, chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác.
3. Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.
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